
NP

1 Co nhiệt phi 1 Mét 800                      

2 Co nhiệt phi 2 Mét 1,200                   

3 Co nhiệt phi 3 Mét 1,500                   

4 Co nhiệt phi 4 Mét 1,600                   

5 Co nhiệt phi 5 Mét 1,700                   

6 Co nhiệt phi 6 Mét 1,900                   

7 Co nhiệt phi 7 Mét 2,000                   

8 Co nhiệt phi 8 Mét 2,200                   

9 Co nhiệt phi 9 Mét 2,700                   

10 Co nhiệt phi 10 Mét 2,800                   

11 Co nhiệt phi 12 Mét 3,200                   

12 Co nhiệt phi 14 Mét 4,000                   

13 Co nhiệt phi 16 Mét 5,500                   

14 Co nhiệt phi 20 Mét 8,200                   

15 Co nhiệt phi 22 Mét 9,400                   

16 Co nhiệt phi 25 Mét 10,500                 

17 Co nhiệt phi 28 Mét 12,500                 

18 Co nhiệt phi 30 Mét 13,000                 

19 Co nhiệt phi 35 Mét 18,000                 

20 Co nhiệt phi 40 Mét 22,000                 

21 Co nhiệt phi 50 Mét 26,000                 

22 Co nhiệt phi 60 Mét 35,000                 

1 3 ly Sợi-1M 5,200                   

2 4 ly Sợi-1M 6,500                   

3 5 ly Sợi-1M 7,800                   

4 6 ly Sợi-1M 9,000                   

5 8 ly Sợi-1M 10,500                 

6 10 ly Sợi-1M 13,000                 

7 12 ly Sợi-1M 14,000                 

8 14 ly Sợi-1M 15,600                 

9  16 ly Sợi-1M 17,000                 
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BẢNG GIÁ BỌC CO NHIỆT

DÂY AMIANG( chịu nhiệt)

DÂY CO NHIỆT



Đơn giá có thể thay đổi

Quý khách vui long liên hệ trực tiếp để có giá chính xác nhất


